
KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNG 

CỦA VIÊN CHỨC DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HUẤN 

LUYỆN VIÊN (HẠNG III) LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH (HẠNG II) 

(Kèm theo Công văn số:               /TB-HĐXTHHLVC ngày           tháng           năm 2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác 

Cơ quan đơn vị đang 

làm việc 

Đủ thành 

phần hồ 

sơ theo 

quy định 

Kết quả 

thẩm 

định,  

chấm 

điểm hồ sơ 

của Ban 

thẩm định 

hồ sơ  

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Đoàn Kim 

Đức 
12/5/1986   

Phó 

trưởng 

phòng 

Phòng quản lý nhà 

nghỉ và nuôi 

dưỡng VĐV, 

Trung tâm 

HLTTQG Đà 

Nẵng 

X 100 

2 
Nguyễn Tiến 

Chung 

04/01/197

8 
  

Huấn 

luyện viên  

Phòng Khoa học 

và Y học Thể thao, 

Trung tâm 

HLTTQG Đà 

Nẵng 

X 100 

3 Đới Đăng Hỷ 27/2/1978   
Phó Giám 

đốc 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT, Sở 

VHTT Hà Nội 

X 100 

4 Lại Phúc Lộc 2/12/1980   
Phó Giám 

đốc 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT, Sở 

VHTT Hà Nội 

X 92,5 

5 
Trần Thị Thu 

Hương 
  16/6/1975 

Trưởng Bộ 

môn 

Bộ môn 

Pencaksilat 
X 100 

6 
Nguyễn Văn 

Chương 

17/12/197

5 
  

Phó 

trưởng Bộ 

môn 

Bộ môn Wushu, 

Sở VHTT Hà Nội 
X 100 

7 
Lê Hồng 

Nhung 
  1/5/1979 

Phó 

trưởng Bộ 

môn 

Bộ môn Wushu, 

Sở VHTT Hà Nội 
X 100 

8 Lê Thúy Ngà   30/4/1976 

Phó 

trưởng Bộ 

môn 

Bộ môn Thể thao 

Khuyết tật, Sở 

VHTT Hà Nội 

X 100 

9 
Đỗ Thùy 

Giang 
  30/9/1978 

Phó 

trưởng Bộ 

môn 

Bộ môn Thể dục, 

Sở VHTT Hà Nội 
X 100 



10 Cấn Anh Tuấn 8/9/1977   HLV 

Bộ môn Đua 

thuyền, Sở VHTT 

Hà Nội 

X 100 

11 
Trần Duy 

Khâm 

21/01/196

8 
  Giám đốc 

Trung tâm TDTT 

Hoa Lư, Sở VHTT 

tp. HCM 

X 100 

12 
Hồ Nhất 

Thống  

20/10/197

5 
  

Chủ nhiệm 

CLB Võ 

thuật 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT, Sở 

VHTT TP. HCM 

X 100 

13 Phạm Thị Huệ   30/03/1983 

HLV Môn 

Pencak 

silat 

Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu  

 TDTT Hải Phòng 

X 100 

14 
Trần Trọng 

Cần 

06/05/198

3 
 

Phó 

Trưởng  

Phòng 

Trung tâm  

TDTT T.p Cần 

Thơ 

X 100 

15 
Bùi Thanh 

Tâm 
22/2/1981   

Tổ trưởng 

Tổ huấn 

luyện 

Trường Phổ thông 

năng khiếu TDTT 

Cần Thơ 

X 100 

16 
Nguyễn Bích 

Thủy 
  09/11/1976 

Huấn 

luyện viên  

Trung tâm ĐT 

HL&TĐ TDTT 

An Giang 

X 100 

17 
Hoàng Thị 

Ngọc Lan 
  12/06/1977 

Huấn 

luyện viên  

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh Bắc 

Giang 

X 100 

18 
Nguyễn Thanh 

Loan 
 17/01/1983 

Huấn 

luyện viên 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh Bắc 

Giang 

X 100 

19 
Mai Công 

Hiếu 

01/05/197

8 
  

Huấn 

luyện viên  

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh Đồng 

Tháp 

X 100 

20 Lê Anh Tú 
20/11/198

2 
  

HLV Đua 

thuyền 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh Hà 

Tĩnh 

X 100 

21 
Nguyễn Chí 

Toàn 
3/11/1976   Giám đốc  

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh Lạng 

Sơn 

X 100 

22 Trịnh Thị Mùi   04/06/1979 

HLV 

Pencaksila

t 

Trung tâm Huấn 

luyện và thi đấu 

TDTT Nghệ An 

X 100 



23 
Phạm Quốc 

Anh 

12/12/198

0 
 

Huấn 

luyện viên 

Trung tâm Huấn 

luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh Quảng 

Ngãi 

X 100 

24 Vũ Công Dậu 
12/09/198

1 
  

HLV 

Pencaksila

t 

Trung tâm Huấn 

luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh Quảng 

Ninh 

X 100 

25 
Nguyễn Anh 

Dũng 
17/3/1976  

HLV Cờ 

vua 

Trung tâm Huấn 

luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh Quảng 

Ninh 

X 100 

26 Trần Văn Báu 
08/03/197

5 
  

Huấn 

luyện viên  

Trung tâm  

Huấn luyện và thi 

đấu TDTT tỉnh 

Sóc Trăng 

X 100 

27 
Đinh Văn 

Kiên 
7/5/1977   

Trưởng bộ 

môn Vật 

Trường Trung cấp 

TDTT Huế 
X 92 

28 
Trần Lê Thùy 

Trân 
  01/07/1979 

Phó 

trưởng 

phòng Đào 

tạo-HLV 

Taekwond

o 

Trường Năng 

khiếu Nghệ thuật 

và TDTT tỉnh 

Vĩnh Long 

X 
 

100 
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